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NGÀY CẤP 

BẰNG SỐ BẰNG

1 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 10/01/1989 Đồng Tháp CNTT Trung bình 21/02/2011 1 /2011/Q1 248470

2 Đoàn Đăng Khoa Nam 04/01/1989 Ninh Bình CNTT Trung bình 21/02/2011 2 /2011/Q1 270702

3 Chềnh Hƣng Hùng Nam 30/11/1989 Đồng Nai CNTT Khá 21/02/2011 3 /2011/Q1 225369

4 Phan Thị Diệu Huyền Nữ 18/05/1989 Gia Lai CNTT TB. Khá 21/02/2011 4 /2011/Q1 225370

5 Lê  Ngọc Hà Nam 19/11/1983 Đà Nẵng CNTT Trung bình 21/02/2011 5 /2011/Q1 248471

6 Nguyễn Sĩ Minh Nam 02/04/1989 Đồng Tháp CNTT TB. Khá 21/02/2011 6 /2011/Q1 248472

7 Phạm Văn Nhớ Nam 07/09/1988 Bến Tre CNTT TB. Khá 21/02/2011 7 /2011/Q1 248473

8 Võ Thị Kiều Oanh Nữ 29/05/1989 Bến Tre CNTT TB. Khá 21/02/2011 8 /2011/Q1 248474

9 Nguyễn Trọng Sinh Nam 24/10/1988 Đắk Lắk CNTT TB. Khá 21/02/2011 9 /2011/Q1 248475

10 Võ Đông Thành Tín Nam 18/08/1988 Lâm Đồng CNTT TB. Khá 21/02/2011 10 /2011/Q1 248476

11 Nguyễn Văn Dự Út Nam 04/02/1987 Long An CNTT TB. Khá 21/02/2011 11 /2011/Q1 248477

12 Hồ Mỹ Vân Nữ 15/09/1988 An Giang CNTT TB. Khá 21/02/2011 12 /2011/Q1 248478

13 Nguyễn Duy Phƣơng Nam 04/10/1988 Bình Thuận CNTT TB. Khá 21/02/2011 13 /2011/Q1 248479

14 Đinh Văn Hoàng Nam 05/01/1989 Tp.HCM CNTT Trung bình 21/02/2011 14 /2011/Q1 248480

15 Trần Thị Phƣợng Nữ 05/05/1988 Hà Nam CNTT TB. Khá 21/02/2011 15 /2011/Q1 248481

16 Nguyễn Xuân Thịnh Nam 07/11/1989 Gia Lai CNTT TB. Khá 21/02/2011 16 /2011/Q1 248482

17 Lê Thị Ngọc Thùy Nữ 05/01/1989 Phú Yên CNTT TB. Khá 21/02/2011 17 /2011/Q1 248483

18 Phạm Văn Phong Nam 20/5/1987 Hà Nam CNTT Trung bình 21/02/2011 18 /2011/Q1 248484
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19 Trần Quốc Việt Nam 17/01/1986 Bình Định CNTT TB. Khá 21/02/2011 19 /2011/Q1 248485

20 Phan Thị Thảo Nữ 04/08/1986 Long An CNTT TB. Khá 21/02/2011 20 /2011/Q1 248486

21 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 22/11/1989 Gia Lai ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 21 /2011/Q1 248487

22 Nguyễn Hoàng Anh Nam 22/05/1989

Thừa Thiên 

Huế ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 22 /2011/Q1 248488

23 Đỗ Thị Ngọc Diễm Nữ 18/04/1989 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 23 /2011/Q1 248489

24 Trịnh Thị Thùy Dung Nữ 01/01/1989 Vĩnh Long ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 24 /2011/Q1 248490

25 Lâm Đông Nam 01/12/1989 Sông Bé ĐTVT Trung bình 21/02/2011 25 /2011/Q1 248491

26 Võ Văn Hạ Nam 01/02/1988 Bình Định ĐTVT Trung bình 21/02/2011 26 /2011/Q1 248492

27 Nguyễn Thúy Hạnh Nữ 12/09/1988 Vũng Tàu ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 27 /2011/Q1 248493

28 Nguyễn Văn Hải Nam 15/10/1988 Thanh Hóa ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 28 /2011/Q1 248494

29 Phạm Đắc Hồ Nam 30/10/1989 Ninh Bình ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 29 /2011/Q1 248495

30 Trần Thị Xuân Hoà Nữ 21/03/1989 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 30 /2011/Q1 248496

31 Trần Thị Liên Nữ 09/09/1987 Thái Bình ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 31 /2011/Q1 248497

32 Nguyễn Hoàng Long Nam 30/01/1989 Tp.HCM ĐTVT Trung bình 21/02/2011 32 /2011/Q1 248498

33 Đặng Thành Luân Nam 07/09/1987 Thái Bình ĐTVT Trung bình 21/02/2011 33 /2011/Q1 248499

34 Khiếu Thị Luyến Nữ 28/10/1989 Nam Định ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 34 /2011/Q1 248500

35 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 19/03/1989 Tp.HCM ĐTVT Trung bình 21/02/2011 35 /2011/Q1 248501

36 Đoàn Ngọc Nghĩa Nam 29/11/1989 Quảng Ngãi ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 36 /2011/Q1 248502

37 Đoàn Vũ Phƣơng Nam 23/03/1989 Bến Tre ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 37 /2011/Q1 248503

38 Đoàn Bùi Quảng Nam 24/02/1987 Quảng Bình ĐTVT Trung bình 21/02/2011 38 /2011/Q1 248504

39 Đinh Hồng Sâm Nam 18/09/1989 Đồng Nai ĐTVT Trung bình 21/02/2011 39 /2011/Q1 248505

40 Nguyễn Thành Tấn Nam 20/02/1989 Bến Tre ĐTVT Trung bình 21/02/2011 40 /2011/Q1 248506
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41 Trần Việt Thanh Nữ 08/10/1989 Lâm Đồng ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 41 /2011/Q1 248507

42 Trịnh Minh Tuấn Nam 03/12/1989 Quảng Ngãi ĐTVT Trung bình 21/02/2011 42 /2011/Q1 248508

43 Nguyễn Thọ Tuân Nam 17/11/1989 Lâm Đồng ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 43 /2011/Q1 248509

44 Phạm Ngọc Tú Nam 01/02/1989 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 44 /2011/Q1 248510

45 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyền Nữ 23/09/1989 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 45 /2011/Q1 248511

46 Nguyễn Đăng Viễn Nam 02/05/1988 Bình Dƣơng ĐTVT Trung bình 21/02/2011 46 /2011/Q1 248512

47 Trần Thị Kim Yến Nữ 22/02/1989 Đồng Nai ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 47 /2011/Q1 248513

48 Trần Mạnh Hổ Nam 12/01/1987 Phú Yên ĐTVT Trung bình 21/02/2011 48 /2011/Q1 248514

49 Trần Hoàng Huy Nam 23/7/1987 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 49 /2011/Q1 248515

50 Phạm Ngọc Khanh Nam 05/11/1987 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 50 /2011/Q1 248516

51 Nguyễn Hữu Đức Nam 14/11/1988 Bình Dƣơng ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 51 /2011/Q1 248517

52 Nguyễn Minh Thành Nam 13/4/1986 Bình Dƣơng ĐTVT TB. Khá 21/02/2011 52 /2011/Q1 248518
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